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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 81. Chọn đáp án A
Giải thích: tiêu hóa nội bào chỉ có ở các loài đơn bào: trùng giày, tiêu hóa nhờ không bào tiêu hóa.
Câu 82. Chọn đáp án C
Giải thích: Ứng động của cây trinh nữ khi va chạm do sự thay đổi sức trương nước của các tế bào gốc là, không có sự sinh trưởng tế bào.
Câu 83. Chọn đáp án A
Giải thích: mất đoạn (a) – lặp đoạn (b) – đảo đoạn (c).

Câu 84. Chọn đáp án B
Giải thích: Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là sự phân li của cặp NST tương đồng trong giảm phân.
Câu 85. Chọn đáp án A
Giải thích: Tần số hoán vị gen được tính bằng tỉ lệ phần trăm số cá thể có tái tổ hợp gen. Tần số hoán vị giữa 2 gen không bao giờ vượt quá 50%. Hai gen nằm càng gần nhau thì tần số trao đổi chéo càng thấp.
Câu 86. Chọn đáp án B
Giải thích: Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là ưu thế lai

Câu 87. Chọn đáp án C
Giải thích: cừu Đôli là Nhân bản vô tính.
Câu 88. Chọn đáp án C
Giải thích: Bằng chứng sinh học phân tử là những điểm giống và khác nhau giữa các loài về trình tự các nucleotit trong các gen tương ứng.
Câu 89. Chọn đáp án B
Giải thích: Theo Đacuyn, nguồn nguyên liệu của chọn giống và tiến hóa là các biến dị cá thể phát sinh trong quá trình sinh sản theo những hướng không xác định.
Câu 90. Chọn đáp án D
Giải thích: độ đa dạng là đặc trưng của quần xã.

Câu 91. Chọn đáp án B
Giải thích: Theo khái niệm quần xã SGK Sinh học 12.
Câu 92. Chọn đáp án C
Giải thích: Lưới thức ăn gồm nhiều chuỗi thức ăn có các mắt xích chung.
Câu 93. Chọn đáp án B
Giải thích: Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.
Câu 94. Chọn đáp án C
Giải thích: So sánh trình tự nucleotit trên mạch khuôn (có chiều 3’ đến 5’) bổ sung với trình tự nucleotit của mARN.
Câu 95. Chọn đáp án C
Giải thích: Sự điều hòa hoạt động của gen tổng hợp enzim phân giải lactozo của vi khuẩn E. coli diễn ra ở cấp độ phiên mã.
Câu 96. Chọn đáp án D
Giải thích: NST số 2 bị mất đoạn C, NST số 3 lặp đoạn C.
Câu 97. Chọn đáp án A
Giải thích: P: ♀ mắt đỏ × ♂ mắt trắng

F1: 100% mắt đỏ
F1 x F1
F2: 3 đỏ : 1 trắng(♂)
Do F2 tỉ lệ phân li kiểu hình 2 giới khác nhau, tính trạng do 1 gen qui định. → alen qui định tính trạng màu mắt nằm trên NST giới tính. A mắt đỏ >> a mắt trắng
→ F1 : XAXa × XAY
→ P : XAXA × XaY 
F2 : 1 XAXA : 1 XAXa : 1 XAY : 1 XaY 
F2 × F2 : (1XAXA : 1XAXa) × (1XAY : 1XaY)
F3 mắt đỏ (XAXA+XAXa+XAY) = ¾ x ¼ + (¾ x ¼ + ¼ x ¼) + ¾ x ½ = 13/16 = 81,25%
Câu 98. Chọn đáp án B
Giải thích: Chồng có mẹ không mang gen bệnh nên có kiểu gen là XAY; mẹ có kiểu gen là XaXa, do vậy tất cả con trai là XaY-mắc bệnh, tất cả con gái đều có gen XA nên không mắc bệnh.
Câu 99. Chọn đáp án B
Giải thích: Tần số kiểu gen Aa = 0,42 = 42% ( số cá thể là 126.
Câu 100. Chọn đáp án A
Giải thích: Nhìn vào sơ đồ có thể thấy cặp vợ chồng thế hệ I không bị bệnh nhưng sinh con có đứa bị bệnh( gen gây bệnh là gen lặn. bố bình thường nhưng con gái bị bệnh ( gen gây bệnh nằm trên NST thường.
Câu 101. Chọn đáp án B
Giải thích: các cơ quan tương tự có ý nghĩa phản ánh sự tiến hóa đồng quy.

Câu 102. Chọn đáp án A
Giải thích: nhận định sai là: (2) Biến dị cá thể phát sinh trong sinh sản là nguồn biến dị chủ yếu.

Câu 103. Chọn đáp án B
Giải thích: trong đại Tân sinh phồn thịnh của cây hạt kín, sâu bọ, chim, thú và người
Câu 104. Chọn đáp án A
Giải thích: Mục đích của việc thực hiện Pháp lệnh dân số ở Việt Nam là Bảo đảm chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội

Câu 105. Chọn đáp án A
Giải thích: tháp dân số trẻ: đáy rộng, cạnh tháp xiên nhiều và đỉnh tháp nhọn, biểu hiện tỉ lệ tử vong cao, tuổi thọ trung bình thấp.
Câu 106. Chọn đáp án C
Giải thích: Kích thước của các quần thể là:

Quần thể A : 200 x 15 = 3000 (con)
Quần thể B : 240 x 21 = 5040 (con)
Quần thể C : 160 x 18 = 2880 (con)
Quần thể D : 185 x 17 = 3145 (con)
→ quần thể có kích thước nhỏ nhất là C→ I sai
3145 > 2880 → Kích thước quần thể D lớn hơn kích thước quần thể C→ II đúng
Quàn thể có kích thước lớn nhất là B→ III sai
IV sai
Vậy chỉ có 1 phát biểu đúng 
Câu 107. Chọn đáp án D
Giải thích: Rừng mưa nhiệt đới, đồng cỏ, đồng ruộng, rừng cây bụi là những quần xã giống nhau về đầu vào và đầu ra của dòng năng lượng.
Câu 108. Chọn đáp án C
Giải thích: Do chuỗi có ít sinh vật nhất.
Câu 109. Chọn đáp án B
Giải thích: Do chiều di chuyển xung thần kinh từ gốc tế bào đến sợ trục.
Câu 110: Chọn đáp án D
Giải thích: Do ADN là của thể T4, T2 chỉ cho lớp vỏ.
Câu 111: Chọn đáp án B

Giải thích: Cây thân cao hoa trắng có kiểu gen AAbb, Aabb. Trong đó tỉ lệ của các kiểu gen này là: Kiểu gen AAbb có tỉ lệ (0,6)2.(0,3)2 = 0,0324.

Kiểu gen Aabb có tỉ lệ = (2.0,6.0,4).(0,3)2 = 0,0432.
Vậy ở trong quần thể này, cây thân cao hoa trắng có tỉ lệ
= 0,0324 + 0,0432 = 0,0756 = 7,56%
- Khi quần thể đang cân bằng về di truyền, tỉ lệ của một kiểu gen nào đó bằng tích tần số của các alen có trong kiểu gen nhân với 2n (n là số cặp gen dị hợp có trong kiểu gen). Ví dụ kiểu gen AabbDd có tỉ lệ = 22.A.a.b.b.D.d
Câu 112: Chọn đáp án A

Giải thích: Ta có A-B-XD- + A-bbXdY = (0,5 + aabb)×0,75 + (0,25 – aabb)×0,25 = 0,5375. Giải phương trình thu được aabb = 0,2 = ab♀ ×0,5 → ab♀ =0,4 là giao tử liên kết, f= 20%. Ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ:A-B-XDX = (0,5+ 0,2aabb) × 0,5 = 0,35 ( AABBXDXD = (0,4×0,5)×0,25 =0,05

Trong tổng số ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F1 có số có kiểu gen đồng hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 1/7.
Câu 113: Chọn đáp án A

Giải thích: Sau 5 thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ dị hợp giảm 
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Vậy tỉ lệ dị hợp của quần thể ban đầu là 0,01875 : 0,03125 = 0,6
→ P0 = 0,3AA : 0,6Aa : 0,1aa
Câu 114: Chọn đáp án B

Giải thích: Xét tỷ lệ hoa đỏ/hoa trắng = 1/3 → AaBb× aabb

Kép/đơn = 1/1 → Dd × dd → lai phân tích:
P: dị hợp 3 cặp gen nếu các gen PLĐL thì đời con phải phân ly (1:3)(1:1) ≠ đề bài → cặp gen Dd và Aa hoặc Bb cùng nằm trên 1 cặp NST. Giả sử Aa và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST.
Ta có tỷ lệ kiểu hình hoa đỏ, kép: 
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 =0,05→AD=0,1<0,25 → là giao tử hoán vị P có kiểu gen dị hợp đối. f= 20%
P:
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 ; f=10%
I sai
II đúng
III sai
IV đúng, tỷ lệ dị hợp 3 cặp gen ADadBb=0,05
Câu 115: Chọn đáp án B

Giải thích: Có 64 tổ hợp -> 3 gen cùng quy định 1 tính trạng,

Sự có mặt của A, B và D cho hoa màu đỏ, còn lại cho hoa trắng
P: AaBbDd x AaBbDd( F1: 27 hoa đỏ là: A-B-D-
Tách riêng các cặp gen: (Aa x Aa) x (Bb x Bb) x (Dd x Dd)
-> tỷ lệ cây hoa đỏ đồng hợp 1 cặp gen là: 3 x (1/4 x 1/2 x1/2) = 3/16
Tỷ lệ cây hoa đỏ đồng hợp trong số cây hoa đỏ là: 3/16 : 27/64 = 4/9
Câu 116: Chọn đáp án B

Giải thích: Quan sát một tháp sinh thái, chúng ta có thể biết được mức độ dinh dưỡng ở từng bậc và toàn bộ quần xã.
Câu 117: Chọn đáp án B

Giải thích: Áp dụng công thức tính tỉ lệ kiểu gen mang a alen trội là 
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, n là số cặp gen dị hợp.

Số cặp gen tham gia quy định kiểu hình là (9-1):2 = 4 cặp
F1 dị hợp 4 cặp gen
Cây cao nhất mang 8 alen trội và có chiều cao 70 + 8x5 = 110 cm ( I đúng
Cây mang 2 alen trội 
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 = 28/256 = 7/64 ( II đúng
Cây cao 90 cm chứa (90-70):5 = 4 alen trội chiếm tỉ lệ 
[image: image6.wmf]48

8

C:2

 = 35/128 ( III đúng
Ở F2 có 34 = 81 kiểu gen ( IV đúng
Câu 118. Chọn đáp án B

Giải thích: Theo lí thuyết, dự đoán không đúng là: B. Số cá thể có kiểu gen đồng hợp 3 cặp gen trong số các cá thể cái mang 3 tính trạng trội ở F1 là 4/33.

Câu 119: Chọn đáp án B

Giải thích: Theo đề bài ta có tần số hoán vị gen fA-B = 40%; fD-E = 20%

- Số tổ hợp giao tử = 2 x 4 x 4 x 1 = 32; số kiểu gen = 7 x 4 = 28 ( (1) sai
- Tỉ lệ kiểu hình mang 4 tính trạng trội là A-B-D-E- = 0,35 x 0,5 = 0,175 = 17,5% ( (2) đúng
- Số kiểu gen = 28; số kiểu hình = 4 x 2 = 8 ( (3) đúng
- (4) sai
- Có 2 kiểu gen dị hợp về cả 4 cặp gen là 
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Câu 120: Chọn đáp án C

Giải thích: Xét cặp vợ chồng 3 x 4

Vợ chồng bình thường, sinh con bị bệnh, nên ta có quy định gen: alen A - bình thường trội hoàn toàn so với alen a - bị bệnh
Đứa con bị bệnh là con gái ( Gen nằm trên NST thường
Cá thể 6, 7 có dạng là (1/3AA : 2/3Aa)
Đời con theo lý thuyết cặp vợ chồng 6 x 7 : 4/9AA : 4/9Aa : 1/9aa
Người 13, 14 có dạng là : (1/2AA : 1/2Aa)
Người 15, 16 có kiểu gen là Aaó cho giao tử A = ½ và a = ½
Cặp vợ chồng 14 x 15 : (1/2AA : 1/2Aa) x Aa
Đời con theo lý thuyết là : 3/8AA : 4/8Aa : 1/8aa
Người 17 có dạng : 3/7AA : 4/7Aa
Xác suất sinh con đầu lòng không mang alen gây bệnh của cặp vợ chồng 16 x 17 là
16 x 17 là : 5/7 x 1/2 = 5/14
Vậy các nhận định đúng là (2) và (3)
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